
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2 

(Đề thi gồm 10 trang) 

ĐỀ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG VIỆT 

KĨ NĂNG NGHE 

Thời gian làm bài: 60 phút 

Thí sinh làm bài vào phiếu trả lời bài thi 

 

              Họ tên thí sinh: .........................................    Số báo danh: ................................. 

 

 

PHẦN 1: Các câu hỏi từ 1 – 15  

Hướng dẫn: Trong phần 1 các bạn sẽ được nghe lần lượt 10 câu hỏi - trả lời và 5 phát ngôn 

theo thứ tự từ 1 đến 15. Các bạn chú ý nghe rồi chọn 1 phương án đúng trong 3 phương án (A, 

B, C).  Bây giờ các bạn sẽ bắt đầu nghe câu 1. 

Câu 1. Cô ấy tên là gì? 

A. Cô ấy tên là Lan. 

B. Cô ấy tên là Nam. 

C. Cô ấy tên là Loan. 

Câu 2. Chị ấy hát hay quá nhỉ? 

A. Anh ấy là ca sĩ mà. 

B. Chị ấy là ca sĩ mà. 

C. Chị ấy là nhạc sĩ mà. 

Câu 3. Trận đấu kết thúc, đội tuyển nữ Việt Nam đã ghi được: 

A. 2 bàn thắng. 

B. Thắng 2 bàn. 

C. Bàn thắng 2. 

Câu 5. Từ đầu năm đến nay, số bệnh nhân thiệt mạng do sốt xuất huyết là: 

A. 24 trường hợp. 

B. 34 trường hợp. 

C. 44 trường hợp. 

Câu 6. Trong lớp này ai là người có điểm thi cao nhất? 

A. Thầy giáo tôi dạy mà.    

B. Không ai khác ngoài Minh.   
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C. Nam thường xuyên nghỉ học.  

Câu 7: Khi nào thì cửa hàng anh sẽ có xe mới? 

A. Dạ, nửa tháng nữa ạ!    

B. Dạ, cách đây nửa tháng ạ!    

C. Dạ, đã nửa tháng rồi ạ!  

Câu 8: Anh ấy có muốn mua gì ở Mỹ không?  

A. Có. Anh ấy muốn mua một chiếc máy tính bảng.  

B. Không. Anh ấy không mua gì cả. 

C. Có. Anh ấy muốn mua một chiếc điện thoại. 

Câu 9: Anh Hải ở nhà chung cư à? Nhà anh ấy ở tầng mấy? 

A. Anh ấy ở 20 tầng nhà.    

B. Anh ấy ở tầng 20.   

C. Anh ấy ở nhà số 20.  

Câu 10: Trong vài tuần tới, dịch sốt xuất huyết được dự báo: 

A. Sẽ được khống chế và giảm mạnh. 

B. Sẽ tiếp tục gia tăng. 

C. Sẽ có những diễn biến phức tạp. 

Câu 11: Bố cậu có thích ăn cá rán không?  

A. Không, ông ấy không thích cá rán đâu. Ông ấy chỉ thích ăn cá nướng thôi. 

B. Có, bố tớ rất thích ăn cá rán. 

C. Không. Bố tớ đang ăn cá nướng. 

Câu 12: Vợ của ông chủ tịch nước gọi là gì? 

A. Phu quân chủ tịch.   

B. Quân phu chủ tịch.   

C. Phu nhân chủ tịch.  

Câu 13: Siêu thị có những món ăn Việt Nam nào? 

A. Bún chả, cá, bánh chưng. 

B. Giò, chả, nem, bánh chưng. 

C. Bún bò, bún chả, bánh chưng. 

Câu 14: Trường hợp thứ 7 tử vong vì sốt xuất huyết tại Hà Nội là:  

A. Bệnh nhân nam trên 60 tuổi ở phố Bùi Thị Xuân. 

B. Bệnh nhân nữ trên 60 tuổi ở quận Thanh Xuân. 
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C. Bệnh nhân nữ trên 50 tuổi ở quận Thanh Xuân. 

Câu 15: Sau trận đấu này, đội tuyển bóng đá Việt Nam sẽ tiếp tục thi đấu với: 

A. Đội tuyển bóng đá Việt Nam. 

B. Đội tuyển bóng đá Campuchia. 

C. Đội tuyển bóng đá Thái Lan. 

PHẦN 2: Các câu hỏi từ 16 – 30 

Hướng dẫn: Phần nghe 2 gồm 02 đoạn hội thoại ngắn (mỗi câu hỏi chọn 1 phương án đúng 

trong 3 phương án: A, B, C), 05 tình huống giao tiếp và 04 đoạn đọc ngắn, (mỗi câu hỏi chọn 1 

phương án đúng trong 4 phương án: A, B, C, D). Bây giờ các bạn sẽ bắt đầu nghe câu hỏi 16. 

Câu 16: Gia đình chị Nhung đi du lịch ở đâu?  

A. Đi Sa Pa.     B. Đi Đà Nẵng.   

C. Đi điểm du lịch gần nhà.             D. Không đi du lịch 

Câu 17: Giá cuối cùng của chiếc áo màu xanh là bao nhiêu?  

A. 500 nghìn.                                   B. 400 nghìn.    

C. 100 nghìn.                         D. 450 nghìn.  

Câu 18: Tình huống 1 

A. Cậu có vẻ bị ốm.   

B. Cậu làm sao mà ốm được.  

C. Mệt ơi là mệt.       

D. Sao lại không mệt? 

Câu 19: Tình huống 2 

A. Tom chẳng học gì đâu.     

B. Lẽ ra, Tom không nên thi trình độ B.  

C. Tom chẳng học mấy đâu.    

D. Lẽ ra, Tom nên thi trình độ B.  

Câu 20: Tình huống 3 

A. Bạn có thể giúp mình nấu món ăn Việt Nam không? 

B. Đề nghị bạn nấu món ăn Việt Nam cho mình. 

C. Bạn phải nấu món ăn Việt Nam cho tôi.   

D. Sao bạn không nấu món ăn Việt Nam cho tôi? 

Câu 21: Tình huống 4 

A. Chị làm ơn chỉ giúp tôi đường đến Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 với ạ! 
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B. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 cách đây 2 cây số nữa. 

C. Tôi không biết Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 ở đâu. 

D. Làm thế nào để đến được Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 bây giờ. 

Câu 22: Tình huống 5 

A. Chị nên cẩn thận.  

B. Chị cứ bình tĩnh, đừng lo lắng quá.  

C. Làm gì mà chị cứ cuống lên thế.  

D. Thật là khó chịu.  

Câu 23: Nội dung chính của bài nghe nói về:  

A. Một gia đình người Mĩ.   

B. Việc sinh con của người Mĩ.  

C. Việc sinh con trên đường đến bệnh viện của một gia đình Mĩ.   

D. Cách sinh con của người Mĩ.  

Câu 24: Ai là người giúp sức cho người phụ nữ sinh con?  

A. Chồng và 3 đứa con.      

B. Không có ai. 

C. Chồng và con gái 10 tuổi.    

D. Bác sĩ bệnh viện.  

Câu 25: Người đàn ông trên chết khi nào?  

A. Sau đám cưới của mình.     

B. Khi uống rượu liên hoan với bạn.  

C. Do bạn đánh.       

D. Do không biết uống rượu.  

Câu 26: Khi uống rượu say, bạn không nên làm gì?  

A. Uống thêm cà phê hoặc trà.    

B. Đi ngủ.  

C. Từ chối uống rượu.     

D. Uống rượu liên tục.  

Câu 27: Ý chính của đoạn bạn vừa nghe trên là gì?  

A. Cách mua sắm của người giàu.   

B. Những món đồ mà người giàu thích mua sắm.  

C. Cách khẳng định sự giàu có và địa vị của người giàu.  
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D. Thói quen mua sắm của người giàu.  

Câu 28: Hiện nay, người giàu thích mua sắm và đầu tư vào lĩnh vực nào?  

A. Phương tiện đi lại: máy bay, ô tô....  

B. Bất động sản: nhà cửa, biệt thự….  

C. Đồ dùng cao cấp, đắt tiền.  

D. Giáo dục và y tế. 

Câu 29: Ngủ có phải là một sự lãng phí hay không?  

A. Hoàn toàn là một sự lãng phí. 

B. Hoàn toàn không lãng phí. 

C. Hoàn toàn là điều hợp lí. 

D. Hoàn toàn là điều quan trọng. 

Câu 30: Chủ đề của đoạn mà bạn vừa nghe là gì?  

A. Ngủ là một sự lãng phí. 

B. Con người cần 20 năm để ngủ. 

C. Vai trò quan trọng của giấc ngủ. 

D. Con chó bị chết vì phải thức suốt ngày đêm. 

 

PHẦN 3. Các câu hỏi từ 31 - 45  

Hướng dẫn: Trong phần nghe 3, các bạn sẽ nghe 02 đoạn hội thoại và 02 đoạn đọc. Mỗi câu 

hỏi, các bạn sẽ chọn một phương án đúng trong 4 phương án A, B, C, D.  

Câu 31: Hai người trong hội thoại đang nói về chủ đề gì?  

A. Về thời tiết ở miền Bắc Việt Nam.    

B. Về thời tiết ở miền Nam Việt Nam  

C. Về thời tiết Việt Nam.     

D. Về thời gian diễn ra các mùa ở miền Bắc Việt Nam. 

Câu 32: Thời tiết của mùa xuân miền Bắc như thế nào?  

A. Hơi lạnh và ẩm. 

B. Nóng và khô. 

C. Rất lạnh và ẩm. 

D. Không nóng không lạnh. 

Câu 33: Mùa đông miền Bắc bắt đầu từ tháng mấy?  

A. Tháng hai. 
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B. Tháng năm. 

C. Tháng tám. 

D. Tháng mười một. 

Câu 34: David và Lauren sẽ đi tham quan ở đâu? 

A. Bãi Cháy. 

B. Hạ Long. 

C. Bãi Cháy và Hạ Long. 

D. Hà Nội và Quảng Ninh. 

Câu 35: David và Lauren phải tập trung ở cổng Hiệu bộ lúc mấy giờ? 

A. 6 giờ 20 phút. 

B. 6 giờ 30 phút. 

C. 7 giờ 20 phút. 

D. 7 giờ 30 phút. 

Câu 36: Lauren phải chuẩn bị những gì để đi tham quan? 

A. Không cần chuẩn bị gì. 

B. Nước và gậy chụp ảnh. 

C. Ô hoặc mũ, nước và gậy chụp ảnh. 

D. Ô, mũ, gậy chụp ảnh. 

Câu 37: Ai chuẩn bị đồ ăn cho đoàn tham quan? 

A. Ban tổ chức. 

B. Khoa Ngữ văn. 

C. Giáo sư Hiệp. 

D. David và Lauren. 

Câu 38: Chợ mua bán chồng ở Ấn Độ diễn ra vào thời gian nào? 

A. Vào đầu năm mới. 

B. Vào nửa đầu năm mới. 

C. Vào giữa năm. 

D. Vào cuối năm. 

Câu 39: Không khí của phiên chợ diễn ra như thế nào? 

A. Rất buồn tẻ. 

B. Rất vui vẻ và náo nhiệt. 

C. Rất ồn ào và náo nhiệt. 
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D. Rất vui vẻ và hào hứng. 

Câu 40: Trong phiên chợ, vai trò của ai là rất quan trọng? 

A. Các gia đình. 

B. Cô dâu và chú rể. 

C. Người nhà của các cô gái. 

D. Bà mối. 

Câu 41: Giá của các chú rể là bao nhiêu? 

A. Rất đắt. 

B. Rất rẻ. 

C. Có thể đắt rẻ tùy thuộc từng người. 

D. Nhiều tiền là có thể mua được bất kì chú rể nào. 

Câu 42: Giá thuê xe đạp ở gần Hồ Gươm thế nào? 

A. Ba mươi nghìn / một ngày. 

B. Ba mươi nghìn / một lần. 

C. Ba đô la / một ngày. 

D. Ba đô la / một lần. 

Câu 43: Anh ấy đã đi những nơi nào ở Hà Nội? 

A. Cả nội thành lẫn ngoại thành Hà Nội. 

B. Ngoại thành Hà Nội. 

C. Nội thành Hà Nội. 

D. Khắp mọi nơi trong nội thành Hà Nội. 

Câu 44: Phương tiện giao thông nào không có trên đường Hà Nội? 

A. Xe ô tô. 

B. Xe máy. 

C. Tàu cao tốc. 

D. Xe đạp. 

Câu 45: Theo bài nghe, vì sao du lịch “bụi” hấp dẫn? 

A. Vì khách du lịch có thể hiểu thêm nhiều điều về đất nước Việt Nam. 

B. Vì khách du lịch có thể tiết kiệm thời gian. 

C. Vì khách du lịch có thể tiết kiệm tiền. 

D. Vì khách du lịch được thuê khách sạn sang trọng. 

PHẦN 4. Các câu hỏi từ 46 - 55  
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Hướng dẫn: Trong phần nghe 4, các bạn sẽ được nghe 3 bài. Mỗi câu hỏi, các bạn sẽ chọn một 

phương án đúng trong 4 phương án : A, B, C, D.  

Câu 46: Theo bài nghe, nhiều người giết thời gian bằng cách nào? 

A. Làm những cái lò xo đồng hồ để đem lại 25.000 USD. 

B. Tìm những thú vui, những việc làm vô bổ. 

C. Làm kim may để bán được 300 USD. 

D. Làm đinh để bán được 10 USD. 

Câu 47: Điều đặc biệt tạo nên vị trí, vai trò của thời gian là gì? 

A. Là món quà kì diệu của cuộc sống. 

B. Là thước đo cho những tình cảm chân thật, sâu sắc nhất của con người. 

C. Là tính chất một đi không trở lại, như lời đã nói ra, như tên đã bắn. 

D. Là để chúng ta sử dụng chứ không phải để giết chúng. 

Câu 48: Từ một thanh sắt nặng 5kg, chúng ta có thể làm ra sản phẩm nào để bán được 

với giá cao nhất?   

A. Làm những cái lò xo đồng hồ. 

B. Làm kim may. 

C. Làm đinh. 

D. Làm một thanh sắt. 

Câu 49: Khi bị bệnh tiểu đường, bạn nên:  

A. Cố gắng ăn nhiều hơn.     

B. Cố gắng ăn ít hơn.  

C. Cố gắng không ăn gì.     

D. Cố gắng ăn các món ăn ngon.  

Câu 50: Khi đói, bạn nên làm gì?  

A. Ăn ít và chia thành nhiều bữa.    

B. Ăn nhiều và chia thành nhiều bữa.  

C. Ăn ít và chia thành một bữa.    

D. Ăn nhiều và chia thành một bữa.  

Câu 51: Khi thèm các đồ ăn ngọt, bạn có được phép ăn không?  

A. Không được phép ăn.  

B. Ăn càng nhiều càng tốt.  

C. Có, nhưng phải ăn 1 hoặc 2 bát to.  
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D. Có, nhưng chỉ ăn 1 hoặc 2 miếng.  

Câu 52: Hồ nào lớn nhất ở Hà Nội?  

A. Hồ Trúc Bạch. 

B. Hồ Tây. 

C. Hồ Hoàn Kiếm. 

D. Hồ Ngọc Khánh. 

Câu 53: Đến Hà Nội người ta có thể mua các sản phẩm thủ công mĩ nghệ ở đâu? 

A. Bên cạnh Hồ Tây 

B. Xung quanh Hồ Hoàn Kiếm. 

C. Lăng Hồ Chí Minh 

D. Bảo tàng Hồ Chí Minh. 

Câu 54: Điều gì làm cho Hà Nội hấp dẫn khách du lịch? 

A. Vì Hà Nội có nhiều hồ và cây xanh. 

B. Vì Hà Nội có nhiều công trình kiến trúc đẹp. 

C. Vì truyền thống lịch sử và chiều sâu văn hóa của Hà Nội. 

D. Vì Hà Nội có nhiều di tích lịch sử nổi tiếng. 

Câu 55: Những khu phố cổ ở Hà Nội được gọi tên là gì? 

A. Khu 36 phố phường. 

B. Khu 37 phố phường. 

C. Khu 38 phố phường. 

D. Khu 39 phố phường. 

 


